	PHÒNG GD&ĐT LĂK

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN
	        ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2016-2017
MÔN: TOÁN 6

Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)


I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Kiểm tra khả năng lĩnh hội các kiến thức đã học của học sinh trong học kì II, qua đó đánh giá mức độ nhận thức của học sinh.
2. Kĩ năng: Kiểm tra khả năng vận dụng các kiến thức đã học để làm bài tập.
3. Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, trung thực, nghiêm túc trong kiểm tra.
II. CHUẨN BỊ

- GV: Đề kiểm tra, ma trận đề, đáp án và thang điểm.

- HS: Ôn tập các kiến thức cơ bản trong học kì II.
III. HÌNH THỨC

- Trắc nghiệm và tự luận, trong đó: Trắc nghiệm 3đ (30%), tự luận 7đ (70%).

- Học sinh làm bài cá nhân trên giấy thi tại lớp trong 90 phút.

IV. MA TRẬN ĐỀ
	        Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	
	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1. Số nguyên

	- Nhận biết được các ước của một số nguyên
	- Tìm được tích của 2 số nguyên cùng dấu, khác dấu
	- Vận dụng tính chất của phép nhân các số nguyên để thực hiện phép tính
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	1 (C10)
0,25

2,5%
	
	1 (C3)
0,25

2,5%
	1 (C13a)
0,5
5%
	
	1 (C13b)
0,5

5%
	
	
	4
1,5

15%

	2. Phân số

	- Biết được phân số, số đối, số nghịch đảo, phân số tối giản.
	- Tính giá trị phân số của một số cho trước, tìm số biết giá trị phân số của nó
	- Vận dụng các tính chất để tính nhanh giá trị biểu thức.
- Vận dụng giải bài toán thực tế
	- Chứng minh 1 phân số là phân số tối giản
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	5(C1,2,4,6,7)
1,25

12,5%
	
	2 (C5,8)
0,5
5%
	
	1 (C12)
0,25

2,5%
	2(C13c,14)
3
30%
	
	1(C16)

1

10%
	11
6
60%

	3. Góc

	- Biết về góc, góc nhọn, hai góc kề bù.
	- Biết vẽ góc, tính số đo góc, chứng tỏ tia phân giác. 
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
	2(C9,11)
0,5

5%
	
	
	1(C15)
2
20%
	
	
	
	
	3

2,5
25%

	Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
	8

2

20%
	5

3,25

32,5%
	4
3,75
37,5%
	1

1

10%
	18

10

100%


V. ĐỀ KIỂM TRA
	 PHÒNG GD- ĐT LĂK

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN
	        ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2016-2017
MÔN: TOÁN 6

Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)



A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng rồi ghi vào giấy thi
Câu 1: Trong các cách viết sau đây, cách viết nào không cho ta phân số?

A. 
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Câu 2: Số nghịch đảo của 
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D. 
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Câu 3: Kết quả của phép tính (-3).2 bằng:

A. 6.



B. -5.



C. -6.



D. -1.
Câu 4: Khi rút gọn phân 
[image: image10.wmf]27
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 ta được phân số tối giản là:

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 5: 
[image: image15.wmf]3
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 của 60 là:



A. 30.

B. 40.

C. 45.

D. 50.
Câu 6: Số đối của 
[image: image16.wmf]7
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A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 7: Hỗn số 
[image: image21.wmf]1
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viết dưới dạng phân số là: A. 
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B. 
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C. 
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D. 
[image: image25.wmf]8
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Câu 8: Giá trị của a bằng bao nhiêu nếu 
[image: image26.wmf]2
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 của a bằng 4?
	A. 10.
	B. 12.
	C. 14.
	D. 16.


Câu 9: Góc là hình gồm:

A. Hai tia cắt nhau.





B. Hai tia chung gốc.

C. Hai tia cùng thuộc một mặt phẳng
.


D. Hai tia ở hai nửa mặt phẳng đối nhau.
Câu 10: Trong tập hợp các số nguyên Z tất cả các ước của 7 là:
 A. 1; -1.
 

B. 7; -7.


C. 1; 7.



D. 1 ; -1 ; 7 ; -7.
Câu 11: Cho hai góc kề bù trong đó có một góc bằng 700. Góc còn lại bằng bao nhiêu ?
	A. 1100.
	B. 1000.
	C. 900.
	D. 1200.


Câu 12: Kết quả của phép tính 
[image: image27.wmf]11
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 là 
A. 1.



B. 2.



C. 3.



D. 4.
B. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 13: (2 điểm) Thực hiện các phép tính sau (tính nhanh nếu có thể)   

a) (-5).(-12)


b) 4.(-19).25


c) 
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Câu 14: (2 điểm) Khối 6 của một trường có tổng cộng 90 học sinh. Trong dịp tổng kết cuối năm thống kê được: Số học sinh giỏi bằng [image: image29.wmf]6

1

 số học sinh cả khối, số học sinh khá bằng 40% số học sinh cả khối. Số học sinh trung bình bằng 
[image: image30.wmf]1

3

 số học sinh cả khối, còn lại là học sinh yếu. Tính số học sinh mỗi loại.

Bài 15: (2 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ góc xOt = 400 và góc xOy = 800.

a. Tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?

b. Tính góc yOt  ?

c. Tia Ot có là tia phân giác của góc xOy không? Vì sao?

Câu 16 (1 điểm): Chứng tỏ rằng phân số có dạng 
[image: image31.wmf]34
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  là phân số tối giản.
VI. HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	A
	D
	C
	C
	A
	B
	A
	A
	B
	D
	A
	B


B. PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 13
(2 điểm)
	a) (-5).(-12) = 5.12 = 60
b) 4.(-19).25 = (4.25).(-19) = 100.(-19) = -1900
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	Câu 14
(2 điểm)
	- Số học sinh giỏi của trường là: 


[image: image33.wmf]1
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 (học sinh)

- Số học sinh khá của trường là: 


[image: image34.wmf]40
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 (học sinh)

- Số học sinh trung bình của trường là:

[image: image35.wmf]1
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 (học sinh)

- Số học sinh yếu của trường là:

90 – (15 + 36 + 30) = 9 (học sinh)
	0,5đ 

0,5đ 

0,5đ 

0,5đ  

	Câu 15
(2 điểm)
	Vẽ hình đúng
a. Tia Ot nằm giữa hai tia Ox và Oy vì 
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b. Vì Ot nằm giữa 2 tia Ox và Oy nên ta có: 
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c. Tia Ot là tia phân giác của 
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Ot nằm giữa 2 tia Ox, Oy
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ƯCLN(3a+4, 2a+3) = 1  ⇒  
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 là phân số tối giản

	
	0,25đ
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0,25đ

0,25đ
	


Ngày    tháng 04 năm 2017


Ngày 22 tháng 04 năm 2017            
Ngày 20 tháng 04 năm 2017
          Duyệt của HPCM


        Duyệt của TCM



Người ra đề








(Đã duyệt)
        Bùi Mạnh Cường


      Nguyễn Thị Thanh

        Nguyễn Thị Cúc
ĐỀ CHÍNH THỨC
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